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Giới thiệu
Suy thận là một tình trạng y tế nghiêm trọng, trong đó chức năng thận giảm sút, dẫn
đến việc cơ thể không thể loại bỏ chất thải và nước dư thừa một cách hiệu quả. Theo
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy thận có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng,
bao gồm bệnh tim mạch, tăng huyết áp và thậm chí tử vong. Trong bối cảnh này, chế
độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tình trạng sức khỏe của bệnh
nhân suy thận.
Một trong những chế độ ăn kiêng đang được quan tâm gần đây là chế độ ăn ít
carbohydrate (LC diet). Bài viết này sẽ phân tích liệu chế độ ăn kiêng ít carbohydrate
có phù hợp cho người suy thận hay không, dựa trên các nghiên cứu khoa học và
khuyến nghị hiện hành.

Tổng quan về chế độ ăn ít carbohydrate
Chế độ ăn ít carbohydrate thường được định nghĩa là chế độ ăn có lượng carbohydrate
thấp hơn 60g mỗi ngày hoặc chiếm dưới 40% tổng năng lượng tiêu thụ. Khi
carbohydrate bị hạn chế, cơ thể sẽ chuyển sang sử dụng chất béo làm nguồn năng
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lượng chính, dẫn đến quá trình sinh ketone (ketogenesis). Ketone có thể được sử dụng
như một nguồn năng lượng thay thế cho glucose, và điều này có thể mang lại một số lợi
ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc kiểm soát đường huyết và giảm cân.

Lợi ích của chế độ ăn ít carbohydrate

Giảm cân: Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít carbohydrate có thể giúp giảm cân
hiệu quả, điều này rất quan trọng đối với những người bị suy thận, vì thừa cân có thể
làm tăng gánh nặng cho thận.
Cải thiện kiểm soát đường huyết: Chế độ ăn này có thể giúp cải thiện mức đường
huyết, điều này đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, một yếu tố
nguy cơ chính dẫn đến suy thận.
Giảm huyết áp: Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn ít carbohydrate có thể giúp
giảm huyết áp, điều này có thể làm giảm nguy cơ biến chứng tim mạch ở bệnh nhân
suy thận.

Rủi ro của chế độ ăn ít carbohydrate

Tăng protein: Chế độ ăn ít carbohydrate thường đi kèm với lượng protein cao hơn,
điều này có thể gây ra gánh nặng cho thận, đặc biệt là ở những bệnh nhân có chức
năng thận đã suy giảm.
Mất cân bằng điện giải: Việc giảm carbohydrate có thể dẫn đến mất nước và mất
cân bằng điện giải, điều này có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi và
chuột rút cơ bắp.
Nguy cơ acidosis: Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn kiêng này có thể dẫn đến
tình trạng acid hóa trong cơ thể, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy
thận.

Nghiên cứu về chế độ ăn ít carbohydrate và sức khỏe
thận

Nghiên cứu lâm sàng

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để đánh giá tác động của chế độ ăn ít
carbohydrate đối với chức năng thận. Một nghiên cứu cho thấy rằng những bệnh nhân
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có chức năng thận bình thường không gặp phải tác động tiêu cực nào từ chế độ ăn này.
Tuy nhiên, ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm, kết quả lại không đồng
nhất. Một số nghiên cứu cho thấy cải thiện chức năng thận ở những bệnh nhân có mức
eGFR thấp hơn 40 mL/min.

Tác động của protein trong chế độ ăn

Một trong những mối quan tâm lớn nhất đối với chế độ ăn ít carbohydrate là lượng
protein cao. Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ protein cao có thể dẫn đến tình trạng
hyperfiltration (lọc quá mức) ở thận, điều này có thể làm tăng nguy cơ suy thận. Tuy
nhiên, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc giảm cân và cải thiện kiểm soát đường
huyết có thể bù đắp cho những tác động tiêu cực này.

Khuyến nghị cho bệnh nhân suy thận

Tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa

Đối với bệnh nhân suy thận, việc tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa là rất quan trọng. Các
chuyên gia dinh dưỡng nên xem xét tình trạng sức khỏe tổng thể, mức độ suy thận, và
các yếu tố khác như bệnh tiểu đường và huyết áp để đưa ra khuyến nghị phù hợp.

Theo dõi và điều chỉnh chế độ ăn

Bệnh nhân suy thận theo chế độ ăn ít carbohydrate cần được theo dõi chặt chẽ về chức
năng thận, mức độ điện giải và các chỉ số sức khỏe khác. Việc điều chỉnh chế độ ăn
uống có thể cần thiết để đảm bảo rằng bệnh nhân không gặp phải các vấn đề sức khỏe
nghiêm trọng.

Tăng cường lượng nước và điện giải

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của chế độ ăn ít carbohydrate, bệnh nhân nên chú
ý đến việc cung cấp đủ nước và các chất điện giải như natri, kali và magiê. Điều này có
thể giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước và mất cân bằng điện giải.
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Kết luận
Chế độ ăn ít carbohydrate có thể mang lại một số lợi ích cho bệnh nhân suy thận, đặc
biệt là trong việc kiểm soát đường huyết và giảm cân. Tuy nhiên, những rủi ro liên
quan đến lượng protein cao và khả năng gây ra tình trạng acid hóa cần được xem xét
cẩn thận.
Việc tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa và theo dõi chặt chẽ là rất quan trọng để đảm bảo
rằng bệnh nhân không gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, trước khi
bắt đầu chế độ ăn kiêng này, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên
gia dinh dưỡng.

Tài liệu tham khảo
The case for a ketogenic diet in the management of kidney disease – PMC.1.
Are low-carbohydrate diets safe in chronic or diabetic kidney disease? – PMC.2.
Nutritional management in patients with chronic kidney disease – PMC.3.
Clinical and observational studies on kidney function and low-carbohydrate diets.4.
Dietary intake and CKD – PMC.5.

Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết về chế độ ăn ít
carbohydrate cho bệnh nhân suy thận, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho sức khỏe
của mình.
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